
STT MSSV Ngày Sinh Lớp Được dự thi Nợ Môn

1 3122011144 Trần Trương Tiểu Điệp 01/10/1990 11TDSL2 x

2 3122012019 Nguyễn Thị Bích Thủy 27/04/1991 12TDSL1 TH. Hóa Dược Dược Lý

3 3122012023 Lê Thị Kim Thưởng 03/07/1975 12TDSL1 x

4 3122012004 Mai Thị Kim Thảo 26/09/1967 12TDSL1 x

5 3122012013 Lương Thị Thu Vân 21/10/1989 12TDSL1 x

6 3122012032 Phan Thị Hồng Thắm 04/07/1983 12TDSL1 x

7 3122012034 Đặng Thị Thu Lợi 08/12/1992 12TDSL1 x

8 3122012008 Phạm Xuân Độ 02/02/1983 12TDSL1 Kinh Tế Dược

9 3122012012 Trần Thị Thảo 26/12/1987 12TDSL1 TH Hóa Dược Dược Lý, Thực vật Dược

10 3122012029 Phạm Thị Hoàng Thi 14/10/1987 12TDSL1 x

11 3122012007 Lê Thị Yến Phượng 05/11/1984 12TDSL1 x

12 3122012030 Nguyễn Thị Thúy An 10/10/1993 12TDSL1 x

13 3122011265 Nguyễn Quốc Cường 04/11/1973 11TDSL3 x

14 3122012020 Lê Thành Trung 01/08/1988 12TDSL1 Thực vật dược

15 3122012014 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/12/1967 12TDSL1 x

16 3122011118 Nguyễn Thị Hải Hòa 1987 11TDSL2 Kiểm Nghiệm Thuốc

17 3122012025 Nguyễn Hồng Vân Anh 22/08/1987 12TDSL1 x

18 3122012018 Trần Thị Hồng Vân 20/10/1985 12TDSL1 x

19 3122011107 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 08/10/1983 11TDSL2 x

20 3122012015 Quách Thị Nguyên 02/10/1987 12TDSL1 x

21 3122012010 Nguyễn Thị Kim Phụng 26/10/1983 12TDSL1 x

22 3122012021 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 06/12/1968 12TDSL1 x

23 3310000434 Võ Thị Hồng Gấm 04/02/1979 12TDSL1 x

24 3122012035 Trần Thị Ngọc Thư 08/07/1986 12TDSL1 x

25 3122012033 Phan Thúy Liễu 31/08/1983 12TDSL1 x

26 3122012037 Lê Thị Thanh Thủy 20/02/1981 12TDSL1 x

27 3122012003 Bùi Lê Ngọc Minh Thư 15/09/1989 12TDSL1 x

28 3122012022 Phan Thị Bích Ngọc 16/10/1965 12TDSL1 x

29 3122011238 Nguyễn Văn Vàng 25/03/1983 11TDSL3 Kinh Tế Dược
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30 3122012031 Đặng Thị Ngọc Loan 04/10/1988 12TDSL1 Kinh tế dược

31 3122011033 Đinh Thị Hằng Ni 16/04/1989 11TDSL3 x Thi Lại Lý Thuyết
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